TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa: Kinh tế 


Bộ môn: Kinh tế học


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

· Tiếng Việt: Phân tích Lợi ích – Chi phí
· Tiếng Anh: Cost – Benefit Analysis





Mã học phần: ECS364




Số tín chỉ:
3 (2-)


Đào tạo trình độ: Đại học




Học phần tiên quyết: Kinh tế vi mô, Xác suất thống kê, Lập và thẩm định dự án đầu tư.
2. Mô tả tóm tắt học phần: 

Học phần trang bị cho người học các vấn đề về phân tích các khía cạnh lợi ích và chi phí kinh tế trong quá trình xây dựng và thực hiện các dự án đầu tư công: nhận dạng lợi ích, chi phí; đánh giá sự thay đổi của lợi ích, chi phí khi có thuế, trợ cấp và hoạt động xuất nhập khẩu,...; nhằm giúp người học có được những kiến thức và các phương pháp phân tích các phương án, dự án phát triển kinh tế xã hội khi ra quyết định lựa chọn các dự án đầu tư công.

3. Mục tiêu:
Sau khi học xong học phần Phân tích lợi ích chi phí, sinh viên được kỳ vọng sẽ đạt được các mục tiêu quan trọng sau đây: 

· Hiểu được các khái niệm cơ bản của phân tích lợi ích chi phí

· Phân biệt phân tích lợi ích chi phí theo quan điểm tư nhân và phân tích lợi ích chi phí theo quan điểm xã hội 

· Xây dựng ngân lưu tài chính và ngân lưu kinh tế của một dự án

· Hiểu được giá trị tiền tệ theo thời gian và các tiêu chí đánh giá dự án 

· Biết cách ước lượng giá ẩn của các lợi ích và chi phí có thị trường

· Biết cách ước lượng giá trị kinh tế của các lợi ích và chi phí phi thị trường liên quan đến dự án

· Hiểu được các kỹ thuật phân tích rủi ro (định lượng)

· Sử dụng thành thạo phần mềm Crystal Ball hoặc @RISK 

· Biết cách viết báo cáo phân tích lợi ích chi phí của một dự án đầu tư

· Thực hiện một phân tích lợi ích hoàn chỉnh cho một số dự án điển hình trên Excel (dự án tư nhân thuần túy, dự án đầu tư nước ngoài, và dự án công).

4. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:

a) Hiểu được các nội dung của phân tích lợi ích chi phí.
b) Trình bày được vai trò của phân tích lợi ích chi phí đối với dự án.

c) Trình bày được phương pháp luận của phân tích lợi ích chi phí.

d) So sánh được sự khác biệt giữa phân tích kinh tế và phân tích tài chính.

e) Hiểu được các vấn đề quan trọng của phân tích lợi ích chi phí cho một dự án.

f) Trình bày được qui trình thực hiện một phân tích lợi ích chi phí.

g) Trình bày được phạm vi áp dụng của một phân tích lợi ích chi phí.
h) Hiểu được các cơ sở lựa chọn trong phân tích kinh tế.
i) Phân tích được thế nào là một tối ưu Pareto. 

j) Vận dụng kiến thức tối ưu Pareto vào giải thích một số tình huống kinh tế cụ thể.
k) Phân tích được cải thiện Pareto và cải thiện Pareto tiềm năng .
l) Trình bày được các kiến thức về thị trường cạnh tranh. 
m) Trình bày được các yêu cầu của một phân tích lợi ích chi phí dựa trên mô hình thị trường cạnh tranh. 
n) Trình bày được các khái niệm về thặng dư sản xuất, thặng dư tiêu dùng và lợi ích ròng xã hội.
o) Tính được hệ số co giãn trong phân tích lợi ích chi phí.
p) Hiểu được các nguyên tắc chung trong việc xác định lợi ích và chi phí kinh tế của một dự án.
q) Phân loại được các lợi ích và chi phí của một dự án theo các yêu cầu cụ thể.
r) Thực hiện đo một đo lường về lợi ích và chi phí cho cả vòng đời của một dự án.
s) Vận dụng được kỹ thuật đo lường sự thay đổi phúc lợi trong một số trường hợp giả định.
t) Phân biệt được lợi ích tài chính và lợi ích kinh tế; chi phí tài chính và chi phí kinh tế.
u) Xác định được lợi ích và chi phí của một dự án cụ thể trong điều kiện thị trường cạnh tranh hoàn hảo.
v) Xác định được lợi ích và chi phí của một dự án trong các trường hợp biến dạng của thị trường.
w) Xác định được lợi ích kinh tế và chi phí kinh tế của hàng hóa ngoại thương.
x) Xác định được hàng hóa công, so sánh được sự khác biệt giữa hàng hóa công và hàng hóa cá nhân.
y) Trình bày được các phương pháp đánh giá lợi ích chi phí đối với một dự án cung cấp hành hóa công.
z) Xác định được mức sản lượng cung cấp tối ưu cho một hàng hóa công.
aa) Trình bày được nội dung về suất chiết khấu và suất chiết khấu xã hôi.
ab) Trình bày được các phương pháp ước tính suất chiết khấu xã hội của dự án đầu tư.
ac) Xác định được suất chiết khấu của một dự án.
ad) Hiểu được các tiêu chí để quyết định đầu tư hoặc rút lui khỏi dự án dưới góc độ hiệu quả kinh tế.
ae) Có kỹ năng phân tích và ra quyết định đối với việc lựa chọn dự án.
af) Nhận dạng và phân tích được rủi ro của một dự án.
ag) Đánh giá được độ nhạy của dự án.
ah) Vận dụng các tiêu chí quyết định lựa chọn các phương án để ra quyết định đối với một dự án.
5. Nội dung:

	STT
	Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết

	
	
	
	LT
	TH

	1

1.1

1.2

1.3
1.4

1.5

1.6
	Giới thiệu phân tích lơi ích chi phí
Phân tích lợi ích chi phí là gì?

Vai trò của phân tích lợi ích chi phí.

Phương pháp luận của phân tích lợi ích chi phí.

Các quan điểm trong phân tích lợi ích chi phí.

Nền tảng cho các dự án công.

Qui trình của một phân tích lợi ích chi phí.
	a

b

c
d

e

f, h
	2
	

	2

2.1

2.2
2.3
	Cơ sở kinh tế phúc lợi của phân tích lợi ích – chi phí
Xác định cơ sở lựa chọn trong phân tích lợi ích chi phí.
Phân tích tối ưu Pareto và các khái niệm hiệu quả. 

So sánh cải thiện Pareto thực tế và cải thiện Pareto tiềm năng.
	h

i, j

k
	3
	

	3

3.1

3.2

3.3
	Cơ sở kinh tế vi mô trong phân tích lợi ích – chi phí
Phân tích lợi ích chi phí dựa trên mô hình thị trường cạnh tranh.
Thặng dư tiêu dùng, thặng dư sản xuất và lợi ích ròng xã hội.
Hệ số co giãn trong phân tích lợi ích chi phí.
	l

m, n

o
	3
	

	4

4.1
4.2

4.3

4.4
	Nhận dạng lợi ích - chi phí
Nguyên tắc chung để nhận dạng lợi ích và chi phí.
Những hướng dẫn nhận dạng lợi ích chi phí.
Cách phân loại lợi ích và chi phí.
Lượng hóa các lợi ích và chi phí cả vòng đời dự án.
	p
p

q

r, s
	4
	3

	5
5.1

5.2

5.3
	Phương pháp đo lường lợi ích – chi phí có giá thị trường
Cách đánh giá lợi ích và chi phí tài chính của dự án. 

Đánh giá lợi ích và chi phí trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo và trong thị trường bị biến dạng.
Đánh giá lợi ích và chi phí của hàng hóa ngoại thương.
	t

u, v

w
	5
	3

	6
6.1

6.2

6.3

6.4
	Phương pháp đo lường lợi ích – chi phí không có giá thị trường
Định nghĩa hàng hóa công.
Đánh giá hàng hóa công trong phân tích lợi ích chi phí.
Các phương pháp đánh giá lợi ích chi phí đối với hàng hóa công.
Mức cung cấp tối ưu hàng hóa công.
	x

y

y

z
	5
	3

	7
7.1
7.2
	Yếu tố thời gian và suất chiết khấu xã hội của phân tích lợi ích chi phí

Giới thiệu về suất chiết khấu xã hội.
Các phương pháp ước tính suất chiết khấu xã hội.
	aa

bb, cc
	3
	2

	8
8.1

8.2
	Các tiêu chí đầu tư và sự lựa chọn
Giới thiệu.
Các tiêu chí đầu tư và sự lựa chọn.
	dd, ee
	3
	2

	9
9.1

9.2

9.3
	Phân tích độ nhạy cảm
Giới thiệu.
Phân tích rủi ro và độ nhạy.
Những tiêu chí quyết định lựa chọn giữa các phương án.
	ff, gg

hh
	3
	2


6. Tài liệu dạy và học:
	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Trương Ngọc Phong
	Bài giảng Phân tích lợi ích – chi phí
	Lưu hành nội bộ
	
	Thư viện
	x
	

	2
	Campbell, H., and Brown, R
	Benefit-Cost Analysis: Financial and Economic

Appraisal Using Spreadsheets
	2003
	Cambridge
	Thư viện
	x
	

	3
	Trần Võ Hùng Sơn
	Nhập môn Phân tích lợi ích – Chi phí
	2003
	ĐHKT TP.HCM
	Thư viện
	
	x

	4
	Bộ môn Kinh tế Tài nguyên & Môi trường- ĐHQG
	Nhập môn Phân tích Lợi ích chi phí
	2003
	Đại học Quốc gia
	Thư viện
	
	x


7. Đánh giá kết quả học tập:

	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Hoạt động nhóm (HĐN)
	p, q, r, s, dd, ee
	10

	2
	Kiểm tra giữa kỳ (KT)
	h, i, k, l, m, n, o
	10

	3
	Kiểm tra đánh giá cuối kỳ (KTCK)
	t, u, v, w, x, y, z
	15

	4
	Chuyên cần/thái độ: tham gia học đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận…
	
	5

	5
	Tự nghiên cứu: hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao trong tuần, bài tập nhóm/tháng/học kỳ
	t, u, v, w, x, y, z, aa, bb, ff, gg, hh
	10

	6
	Thi kết thúc học phần (THP)
	Tất cả các KQHT
	50




NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN



(Ký và ghi họ tên)
Phạm Hồng Mạnh, Trương Ngọc Phong

TRƯỞNG KHOA/VIỆN
TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi họ tên)
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